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	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 1: MỞ ĐẦU
Thực hiện ngày : 04/09/2018

	Mục tiêu của bài: 
	


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được các khái niệm cấu trúc dữ liệu, giải thuật và các yêu cầu chung khi xây dựng cấu trúc dữ liệu và giải thuật 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 15 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Nêu các quy định chung của môn học
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 30 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Dẫn dắt HS-SV từ công việc nghề nghiệp tương lai để trả lời câu hỏi tại sao phải học môn học này.

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	

	
	1. Cấu trúc dữ liệu 
( Data Structure )

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng
	
10’

	
	2. Giải thuật  
( Algorithm )

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	8’

	
	3. Mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	5’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
	· Lắng nghe và ghi nhận.
	2’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	
	

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Vân Giang




	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 2: TÌM KIẾM VÀ SẮP XẾP
Thực hiện ngày : 04/09/2018

	Tên bài: Tìm kiếm
Mục tiêu của bài: 
	


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được ý tưởng các phương pháp  tìm kiếm cơ bản;
· Mô phỏng và đánh giá được giải thuật các phương pháp sắp  tìm kiếm cơ bản;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  phút
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 90 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Nêu sự cần thiết và tính phổ biến của thao tác tìm kiếm


	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	2‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	80’

	
	2. 1. Tìm kiếm (Searching)	Thời gian : 4 giờ
2. 1.1. Bài toán tìm kiếm
2. 1.2. Tìm tuyến tính (Linear Search)
2. 1.2.1. Ý tưởng của giải thuật
2. 1.2.2. Cài đặt
2. 1.2.3. Thuật toán cải tiến

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
·  Từ các ví dụ minh họa dẫn dắt HS-SV  đến ý tưởng giải thuật
·  Từ ý tưởng giải thuật dẫn dắt HS-SV  đến cách cài đặt hàm.
· Từ cách cài đặt và ví dụ minh họa thực tế dẫn dắt HS-SV đến thuật toán cải tiến.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng
· Ghi nhớ ý tưởng giải thuật
· 
	


10’




18’


5’

15’

	
	2. 1.3. Tìm Nhị phân (Binary Search)
2. 1.3.1. Ý tưởng của giải thuật
2. 1.3.2. Cài đặt

	

· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
·  Từ các ví dụ minh họa dẫn dắt HS-SV  đến ý tưởng giải thuật
·  Từ ý tưởng giải thuật dẫn dắt HS-SV  đến cách cài đặt hàm.
· 
	


· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Ghi nhớ ý tưởng giải thuật
	


25’


8’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
	· Lắng nghe và ghi nhận.
	6’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Bài tập chương 2
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Vân Giang




	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 90 phút .
Tên chương: Chương 2: TÌM KIẾM VÀ SẮP XẾP
Thực hiện ngày : 11/09/2018

	Tên bài: Sắp xếp
Mục tiêu của bài: 
	


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được ý tưởng các phương pháp sắp xếp cơ bản;
· Mô phỏng và đánh giá được giải thuật các phương pháp sắp xếp cơ bản;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 85 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Nêu sự cần thiết và tính phổ biến của thao tác sắp xếp


	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	2‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	75’

	
	2. 2. Sắp xếp (Sorting)	Thời gian : 4 giờ
2. 2. 1. Bài toán sắp xếp
2. 2. 2. Phương pháp đổi chỗ trực tiếp (Interchange Sort)
2. 2. 2. 1. Ví dụ minh họa
2. 2. 2. 2. Ý tưởng của giải thuật
2. 2. 2. 3. Cài đặt
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
·  Từ các ví dụ minh họa dẫn dắt HS-SV  đến ý tưởng giải thuật
·  Từ ý tưởng giải thuật dẫn dắt HS-SV  đến cách cài đặt hàm.

	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng
· Ghi nhớ ý tưởng giải thuật
· 
	


5’






10’


5’

5’

	
	2. 2. 3. Phương pháp phân hoạch (Quick Sort)
2. 2. 3. 1. Ý tưởng của giải thuật
2. 2. 3. 2. Ví dụ minh họa
2. 2. 3. 3. Cài đặt
	



· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
·  Từ các ví dụ minh họa dẫn dắt HS-SV  đến ý tưởng giải thuật
·  Từ ý tưởng giải thuật dẫn dắt HS-SV  đến cách cài đặt hàm.
	


· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng
· Ghi nhớ ý tưởng giải thuật.
	




20’


20’


10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
	· Lắng nghe và ghi nhận.
	6’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Bài tập chương 2
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Vân Giang























	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 135 phút .
Tên chương: Chương 3: CẤU TRÚC DỮ LIỆU ĐỘNG
Thực hiện ngày : 18/09/2018

	Tên bài: Danh sách liên kết- Danh sách liên kết đơn
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Định nghĩa được danh sách liên kết đơn
· Phát biểu được ưu nhược điểm danh sách liên kết đơn so với danh sách kề.
·  Hiểu các thao tác trên danh sách liên kết đơn.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Nêu các nhược điểm của danh sách kề từ đó giới thiệu về danh sách liên kết
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	115’

	
	2. 1. Danh sách liên kết (Link List)	Thời gian : 1 giờ
2. 1. 1. Biến không động và biến động
2. 2. 2. Danh sách liên kết 
2. 2. 2. 1. Định nghĩa
2. 2. 2. 2. Các loại danh sách liên kết 
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	


10’





15’

10’



	
	2. 2. Danh sách liên kết đơn (Single Link List)	Thời gian : 20 giờ
2. 2. 1. Cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn
2. 2. 2. Các thao tác cơ bản trên  danh sách liên kết đơn
2. 2. 2. 1. Khởi tạo danh sách
2. 2. 2. 2. Tạo một phần tử của danh sách có khóa  x 
2. 2. 2. 3. Chèn một phần tử vào danh sách
2. 2. 2. 3. 1. Chèn vào đầu danh sách
2. 2. 2. 3. 2. Chèn vào cuối danh sách
2. 2. 2. 3. 3. Chèn vào sau phần tử q trong danh sách
2. 2. 2. 4.  Duyệt danh sách
	





· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	





· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	




10’






5’


10’







15’


15’



15’



10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
	· Lắng nghe và ghi nhận.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Bài tập chương 3
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên

Nguyễn Vân Giang

	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 3: CẤU TRÚC DỮ LIỆU ĐỘNG
Thực hiện ngày : 02/10/2018

	Tên bài: Danh sách liên kết đơn (Tiếp theo)
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Định nghĩa được danh sách liên kết đơn
· Phát biểu được ưu nhược điểm danh sách liên kết đơn so với danh sách kề.
·  Hiểu các thao tác trên danh sách liên kết đơn.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ thao tác chèn dẫn nhập sang thao tác xóa node.
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	2‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	33’

	
	2. 2. 2. 5.  Xóa một phần tử của danh sách
2. 2. 2. 5. 1. Xóa phần tử ở đầu danh sách
2. 2. 2. 5. 2. Xóa phần tử sau phần tử q trong danh sách
2. 2. 2. 5. 3. Xóa phần tử có khóa x trong danh sách
2. 2. 2. 5. 4. Xóa toàn bộ danh sách
	


· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa
	


· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	


10’





8’


10’





5’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
	· Lắng nghe và ghi nhận.
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Bài tập chương 3
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


· 
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Vân Giang

































	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 45 phút .
Tên chương: Chương 3: CẤU TRÚC DỮ LIỆU ĐỘNG
Thực hiện ngày :  16/10/2018           (tuần 7)

	Tên bài: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn 
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Hiểu và cài đặt được thao tác sắp xếp trên danh sách liên kết đơn bằng2  cách (thay đổi vùng dữ liệu và thay đổi mối liên kết) 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 85 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ các giải thuật  sắp xếp  dẫn dắt HS-SV cách áp dụng trên danh sách liên kết.
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	70’

	
	2. 3. 1. Phương án 1: Thay đổi vùng dữ liệu
2. 3. 2. Phương án 2: Thay đổi mối liên kết 


	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	
25’


45’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
	· Lắng nghe và ghi nhận.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Bài tập chương 3
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Vân Giang






































	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 135 phút .
Tên chương: Chương 4: CÂY
Thực hiện ngày :  06/11/2018           (tuần 10)

	Tên bài: Cấu trúc cây- Cây nhị phân tìm kiếm
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Hiểu và phát biểu được các khái niệm về cây, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm.
- Hiểu được các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ các vị dụ trong thực tế  dẫn dắt HS-SV đến khái niệm cây.
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi.
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	110’

	
	2. 1. Cấu trúc cây 
2. 1. 1. Định nghĩa 
2.1.2. Một số khái niệm cơ bản
2. 1. 3. Cây nhị phân
2. 2. Cây nhị phân tìm kiếm 
2. 2. 1. Định nghĩa 
2. 2. 2. Một số thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm
2. 2. 2. 1. Thêm một node vào cây
2. 2. 2. 2. Tạo cây 
[bookmark: _GoBack]2. 2. 2. 3. Duyệt cây 
2. 2. 2. 4. Tìm phần tử có khóa x
2. 2. 2. 5. Xóa phần tử có khóa x
2. 2. 2. 6. Xóa toàn bộ cây
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	35’




75’






	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
	· Lắng nghe và ghi nhận.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Bài tập chương 4
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2018
Giáo viên




Nguyễn Vân Giang
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